
TT KHOA LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NĂM 

SINH

DÂN 

TỘC
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ GHI CHÚ

1 CNTY Thú y K19 19305157 Hoàng Anh Tuấn 02/05/2001 Nùng Thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk

2 CNTY Thú y K20A 20305003 Y An 23/01/2002 Hà Lăng Làng Đắk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

3 CNTY Thú Y K20B 20305134 Hoàng Thị Viên 05/06/2002 Nùng Thôn Hạ Long, xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

4 CNTY Thú y K20B 20305230 Lâm Minh Quân 21/04/2002 Nùng Thôn 16, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

5 Kinh tế Kế toán K19A 19403101 Hà Thị Lan Nhi 16/07/2001 Thái Thôn 5, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

6 Kinh tế Kế toán K20B 20403163 H Rê A BKrông 28/05/2002 Ê đê Buôn Jăt A, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

7 Kinh tế Kế toán Kiểm toán K17 17403109 Lượng Thị Thu Uyên 20/08/1998 Chăm Thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

8 Kinh tế Kinh tế K17 17410015 H' Thanh Êban 30/12/1999 Ê đê Buôn Niêng I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

9 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401067 Nay H Tuyên 16/12/1997 Jrai Buôn Hdreh, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

10 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K18B 18402143 Lang Văn Tình 23/05/1999 Thái Thôn 11, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

11 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K19A 19402012 La Thị Ngọc Ánh 02/09/2001 Tày Thôn 4, xã Cư Ê Wi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

12 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K19A 19402108 Rcom Maria 05/02/2001 Jrai Thôn Plei H'Bel I,xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

13 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K20A 20402061 Hoàng Thị Minh 18/06/2001 Nùng Thôn Ea Kning, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

14 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K20A 20402039 Đàm Thị Hương 20/05/2001 Tày Thôn Nam Cao, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

15 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K18 18702005 H' Nhên Ayun 09/01/2000 Ê đê Buôn Niêng I, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

16 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K20A 20702124 H'Sơm 30/07/2001 M'nông Bon N'Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

17 Nông lâm Bảo vệ Thực vật K17 17302020 Trương Việt Hoàng 30/10/1997 Nùng Thôn 8, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Diện: Sinh viên dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn

   (Theo Quyết định số 701/QĐ-ĐHTN, ngày 31 / 3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)



18 Nông lâm Bảo vệ Thực vật K19 19302012 R'Ô H'Mơi 10/03/2000 Jrai Làng Plei Pa ơi H'Briu 1, xã Chư Mỗ, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

19 Nông lâm Bảo vệ Thực vật K20 20302030 Y Yiang Thủy Tiên 07/11/2002 Rơ Ngao Thôn KonKlor, xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum Kon Tum, tỉnh Kon Tum

20 Nông lâm Bảo vệ Thực vật K20 20302012 Hoàng Thị Kiều Oanh 27/09/2002 Tày Thôn 4a, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

21 Nông lâm Khoa học cây trồng K17 17303050 Y Khan Arul 23/12/1997 Ê đê Buôn Cuăh, xã Krông Jing, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk

22 Nông lâm Khoa học Cây trồng K17 17303006 Y Thuel BKrông 11/01/1999 Ê đê Buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

23 Nông lâm Khoa học Cây trồng K20 20303012 Hoàng Thế Luân 02/04/2001 Tày Thôn Giang Tiến, xã Eapuk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

24 Sư phạm Văn học K17 17606030 H'Luin Kmăn 02/10/1999 M'nông Buôn Diêc, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

25 Sư phạm Văn học K19 19606003 H DRăk Apuôt 25/08/2001 Ê đê Buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

26 Sư phạm Văn học K20 20607002 H - Trừ Bdap 06/07/2002 M'nông Buôn Yang Lát 1, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

27 Sư phạm Văn học K20 20607064 Rmah H'Rusa 05/11/2001 Jrai Làng Plei Hrăi Dong 2, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

28 Y Dược Điều dưỡng K18 18309013 H'Ngát Đo 04/12/1999 M'nông Buôn Đắk R'Mứt, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

29 Y Dược Điều dưỡng K20 20309020 H'Hằng Niê 20/11/2000 Ê đê Thôn 2, Buôn Mnguan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

30 Y Dược Y đa khoa K15B 15307384 H Nghẽ Êban 10/02/1994 Ê đê Buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

31 Y Dược Y đa khoa K17B 17307298 Hoàng Diệu Linh 10/08/1998 Tày Thôn Ea Kning, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

32 Y Dược Y đa khoa K18A1 18307103 Nông Thúy Hậu 10/06/2000 Tày Thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

33 Y Dược Y đa khoa K19B 19307310 H'Uyên Knul 01/01/2000 Ê đê Buôn Hma, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

34 Y Dược Y đa khoa K20A 20307020 Từ Thị Mẫn Nghi 21/04/2002 Chăm Thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

35 Y Dược Y đa khoa K20A 20307277 Thạch Nhựt Huy 17/07/2001 Khmer Ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

36 Y Dược Y đa khoa K20A 20307279 Ka Juên 26/02/2001 K'ho Thôn 5, Kon Pang, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

37 Y Dược Y đa khoa K20D 20307301 Đinh Thị Thủy Triều 05/04/2001 Hrê Thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách có: 37 sinh viên.


